
Số

TT
Tên đơn vị
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(người)

Chỉ tiêu

thu quỹ

(đồng)

Ghi chú

A Các đơn vị trực thuộc Trung ƣơng 620.998.000

1 Cục Dự trữ Nhà nước KV Nam Tây Nguyên 44 10.975.000

2 Chi cục Kiểm lâm Vùng IV 46 14.345.000

3 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 41 9.921.000

4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi ngánh Đắk Lắk 51 13.645.000

5 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 76 29.068.000

6 Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên 101 21.433.000

7 Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 89 23.830.000

8 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 127 32.407.000

9 Kiểm toán Nhà nước khu vục XII 56 11.906.000

10 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk 35 9.460.000

11 Trường Đại học Tây Nguyên 764 160.716.000

12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 305 112.139.000

13 Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk 89 20.837.000

14 Vườn quốc gia Yok Đôn 194 43.547.000

15 Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà nội tại tỉnh Đăk Lăk 49 6.367.000

16 Trường PT Dân Tộc nội trú Tây Nguyên 101 17.940.000

17 Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk 37 4.697.000

18 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk 83 17.479.000

19 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk 31 6.564.000

20 Viện vệ sinh dịch tế Tây Nguyên 125 33.521.000

21 Chi cục Thú Y vùng V 14 4.713.000

22 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 50 15.488.000

B Cơ quan lực lƣợng vũ trang và ANQP 748.565.000

1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk 183.748.000

2 Kho 864 35.443.000

3 Trạm Ra đa 20 3.692.000

4 Công an tỉnh 350.000.000

5 Trung đoàn bộ binh 95 79.425.000

6 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk 96.257.000

C Các đơn vị trực thuộc tỉnh 3.211.225.000

+1 Sở Giao thông vận tải 82 24.805.000

+2 Sở Xây dựng 101 20.450.000

+3 Sở Tài nguyên và Môi trường 511 101.375.000

4 Sở Tài chính 69 16.918.000

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 64 19.494.000

+6 Sở Công Thương 87 18.742.000

+7 Sở Tư Pháp 107 23.800.000

+8 Sở Khoa học và Công nghệ 87 20.430.000

+9 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 715 93.722.000

+10 Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch 446 81.500.000

+11 Sở Nông nghiệp & PTNT 1.175 255.101.000

+12 Sở Y Tế 4.568 910.621.000

(Đính kèm Quyết định số               /QĐ-UBND ngày             /6/2020 của UBND tỉnh).
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+13 Sở Giáo dục và Đào tạo 4.082 591.951.000

+14 Sở Nội vụ 91 27.403.000

+15 Sở Thông tin và Truyền thông 57 16.092.000

16 VP Đoàn đại biểu Quốc hội 14 2.797.000

17 VP Hội đồng nhân dân tỉnh 36 11.812.000

18 Văn phòng UBND Tỉnh 100 26.775.000

19 Thanh tra tỉnh 48 18.250.000

20 Ban Dân tộc 24 6.394.000

21 Hội Văn học nghệ thuật 10 2.363.000

22 Hội Chữ thập đỏ 12 3.140.000

23 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk 17 4.395.000

24 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 20 4.720.000

25 Hội Đông y tỉnh 9 1.529.000

26 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh 20 5.670.000

27 Đài Phát thanh và Truyền hình 143 32.775.000

28 Liên đoàn lao động tỉnh 28 6.001.000

29 Văn phòng Tỉnh uỷ 67 14.359.000

30 Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 25 6.300.000

31 Tỉnh đoàn Thanh niên 30 5.861.000

32 Nhà văn hoá thanh thiều nhi 18 3.518.000

33 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 28 8.608.000

34 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 30 10.045.000

35 Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk 22 5.975.000

36 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 28 7.608.000

37 Trường Chính trị 56 18.333.000

38 Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk 175 538.675.000

39 Hội Nhà báo 4 383.000

40 Sở Ngoại Vụ 20 6.847.000

41 Ban Dân vận Tỉnh ủy 40 7.982.000

42 Báo Đắk Lắk 41 9.524.000

43 Hội Nông dân tỉnh 25 7.014.000

44 Hội Cựu chiến binh tỉnh 10 2.325.000

45 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 130 34.933.000

46 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 20 5.400.000

47 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh 9 2.916.000

48 Ban QLDA Đầu tư xây dựng CT Dân dụng và Công nghiệp 55 10.837.000

49 Ban QLDA Đầu tư xây dựng CT Giao thông NN và PTNT 82 17.957.000

50 Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 14 3.184.000

51 Trường cao đẳng công nghệ Tây Nguyên 246 51.537.000

52 Trường cao đẳng Y Tế Đắk Lắk 61 14.114.000

53 Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 123 28.199.000

54 Trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk 143 39.766.000

27.782 4.580.788.000Tổng cộng :

Ghi chú: Số tiền chỉ tiêu thu Quỹ PCTT được lấy theo kế hoạch lập chỉ tiêu thu Quỹ PCTT của các đơn vị 

trực thuộc tỉnh, trực thuộc Trung ương và An ninh Quốc phòng cấp.
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